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HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


       

   Số:          /QĐ-UBND 

             Quảng Điền, ngày          tháng 12 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới xã Quảng Thái, giai đoạn 2016 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1.600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ 2015 - 2020 huyện Quảng Điền;

Căn cứ Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Đề án số 954/ĐA-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Quảng Điền theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 – 2020;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế - Hạ tầng tại Báo cáo số 33/TĐQH-KT&HT ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc Báo cáo kết quả thẩm định đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thái, giai đoạn 2016-2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thái, giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thái, giai đoạn 2016 - 2020.
2. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Liên danh Công ty CP VICA-CEEN.
II. NỘI DUNG QUY HOẠCH
          1. Định hướng và mục tiêu phát triển

         1.1. Định hướng phát triển
Giai đoạn 2015-2020 phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh có được, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu  trong giai đoạn 2016-2020 Quảng Thái đạt chuẩn xã về nông thôn mới.

           1.2. Mục tiêu phát triển

Phấn đấu phát triển kinh tế toàn diện đến 2020 theo định hướng cơ cấu kinh tế: “Nông-Lâm nghiệp thủy sản-Thương mại dịch vụ-Xây dựng-công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”, Trong đó kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản đóng vai trò chủ đạo, chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn hợp lý, tỷ trọng các ngành kinh tế giai đoạn tới  như sau: Công nghiệp –Xây dựng: 15%; Nông lâm thủy sản: 55%; Thương mại –Dịch vụ: 30%.


( Các chỉ tiêu chính về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng(GO)giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 10%/năm. Trong đó :  Công nghiệp –Xây dựng: 10%; Nông lâm thủy sản: 5%; Thương mại –Dịch vụ: 15%.
- Thu nhập bình quân đầu người trên 39 triệu đồng/người/năm.

- Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt 250 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng 10-12%/năm.

- Tổng sản lượng lương thực: 2910 tấn/năm.
- Tổng sản lượng thịt hơi: 1160 tấn.
- Tổng sản lượng thủy sản: 690 tấn.

( Các chỉ tiêu chính về lĩnh vực xã hội

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%.

       
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm còn 1%.
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 13%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn dưới 7%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%.



2. Phát triển các ngành kinh tế
2.1. Ngành nông lâm nghiệp –thủy sản

2.1.1. Trồng trọt

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, tập trung thâm canh, đưa vào gieo trồng 100% giống lúa xác nhận, nghiên cứu để đưa một số giống có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để thay thế các giống lúa cũ kém chất lượng; phấn đấu đưa năng suất lúa bình quân đạt 55-56 tạ/ha/vụ. Phấn đấu đến 2020 ổn định diện tích gieo trồng hằng năm khoảng 948 ha, trong đó diện tích lúa cả năm 580 ha (phát triển khoảng 300-320 ha lúa chất lượng cao); lạc 80 ha; thuốc lá 35 ha, ném 40 ha, rau màu các loại 293 ha. Đưa giá trị sản xuất bình quân đạt trên 50-55 triệu đồng/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.215 tấn.

Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế vườn, cải tạo vườn tạp để tăng thu nhập từ kinh tế vườn, khai thác phát triển những mô hình sản xuất đã khẳng định có hiệu quả, khảo nghiệm mới những mô hình phù hợp đưa vào sản xuất, đồng thời phát triển mạnh trồng cây mướp đắng trái vụ, trồng ném trong vườn hộ gia đình.
Duy trì và phát triển thêm diện tích trồng cây mang lại lợi ích kinh tế cao như cây thuốc lá, ném, khoai mỡ, ớt…trên đất vườn và cả trên đất trang trại ở vùng cát với diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 368 ha; gắn phát triển sản xuất với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản trong địa bàn huyện, tỉnh và các vùng khác để tái đầu tư. 
2.1.2. Chăn nuôi
Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp; tăng cường phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ, quy trình chăn nuôi tiên tiến, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nuôi. Phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn trâu có khoảng 500-600 con, đàn bò 150-200 con, đàn lợn 9.000-10.000 con và đàn gia cầm khoảng trên 40.000 con. 

Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển gia trại vùng ven rú cát ở các thôn có điều kiện.

Quy hoạch phát triển vùng nuôi thủy cầm thôn Lai Hà.

Quy hoạch, khuyến khích mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Rà soát lại quỹ đất trang trại, đánh giá hiệu quả của kinh tế trang trại để có hướng phát triển hợp lý, trong đó chú trọng phát triển kinh tế trang trại tổng hợp theo hướng kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

2.1.3. Nuôi trồng thủy sản
Thực hiện theo quy hoạch thủy sản đã được UBND huyện phê duyệt, trong đó:

Tiếp tục phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt ; Duy trì và phát triển nuôi cá lồng (bằng lưới) trên cơ sở quy hoạch vùng nuôi cá lồng trên và dưới Cửa Lác ở phá Tam Giang khoảng 500 lồng. Mở rộng diện tích nuôi ao hồ, mô hình cá xen lúa, dự kiến diện tích nuôi thủy sản các loại ổn định khoảng 30 ha đến 2020; chú ý đến việc xử lý môi trường để không ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

Nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích ruộng vùng trũng sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và ngược lại chuyển đổi 7,5 ha ngập nước, hồ nuôi cá không hiệu quả ven phá Tam Giang (Vùng đê Đông –Tây Ô Lâu) để hình thành khu dịch vụ du lịch sinh thái, làm mô hình điểm nếu thành công sẽ phát triển ở các khu vực khác trên địa bàn. 

Đẩy mạnh việc khai thác thủy sản trên vùng đầm phá gắn với tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý tốt việc khai thác nò sáo trên phá Tam Giang theo quy hoạch; phát huy vai trò của 2 chi hội nghề cá trong việc quản lý, khai thác thủy sản. Phấn đấu khai thác, đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng thủy sản hằng năm đạt khoảng 720 tấn thủy hải sản các loại. 

Tăng cường chỉ đạo quản lý vùng nuôi, quy trình, lịch thời vụ, kiểm dịch con giống và công tác thú y thủy sản; phát huy vai trò tự quản và giám sát cộng đồng trong vùng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. Kiên quyết loại bỏ các hình thức đánh bắt có tính hủy diệt thủy sinh và nuôi trồng gây ô nhiểm vùng nuôi.

2.1.4. Lâm nghiệp
Duy trì diện tích trên 224 ha rừng hiện nay đến năm 2020 (Theo phân cấp lại của tỉnh là rừng sản xuất) do nhiều thành phần quản lý, cụ thể : 35,58 ha do hộ gia đình cá nhân quản lý, cơ quan đơn vị nhà nước 77,07 ha, cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý 112,01 ha. 

Tập trung chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân nhận đất ở vùng rú cát trồng bổ sung mới sau khai thác và tận dụng các khu đất thừa, nhỏ lẽ không sản xuất trồng trọt được sẽ trồng cây phân tán trên địa bàn các thôn.

2.2. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
Giai đoạn tới tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề hiện có trên địa bàn như cơ khí, mộc, nề; đồng thời tích cực tìm kiếm để du nhập một số ngành nghề mới về trên địa bàn. Tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô gắn với quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm rượu Lai Hà và các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Phấn đấu lĩnh vực dịch vụ có mức tăng trưởng 30%/năm; tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng trưởng 15%/năm. 

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tại khu vực trung tâm xã, khu chợ Nịu mới, dọc các trục đường chính. Tập trung phát triển mạnh hơn các loại hình dịch vụ trong nông nghiệp, dịch vụ vận tải, xây dựng, sửa chữa, buôn bán máy móc, thiết bị, dịch vụ ăn uống, giải khát… tại địa bàn các thôn. Đến năm 2020, cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí 1 điểm sản xuất TTCN tập trung và 1 điểm kinh doanh dịch vụ tập trung với diện tích 12,62 ha để thu hút các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Xây dựng điểm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ dọc hai bên tuyến đường Tỉnh lộ 11C, tại khu vực Nam Giảng 12,00 ha.
-  Xây dựng điểm dịch vụ sinh thái trên sông Nịu tại khu vực cồn gần chợ quy hoạch mới 0,62 ha.
3. Đẩy mạnh phát triển và tăng cường năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế:
Tăng cường phát triển toàn diện về cả số lượng, năng lực của các thành phần kinh tế trên địa bàn xã để vừa khai thác tiềm năng, lợi thế, liên kết liên danh trong sản xuất kinh doanh trên cơ sở các bên đều có lợi để góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là kinh tế hợp tác xã. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động mang tính tính chuyên nghiệp hơn, trên cơ sở nâng cao năng lực sản xuất; có định hướng và kế hoạch hướng dẫn sản xuất, có năng lực để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho các hộ sản xuất ; mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra bên ngoài hợp tác xã; có kế hoạch liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và với các doanh nghiệp trong việc thu mua, bao tiêu sản phẩm. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

- Quan tâm phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác, khuyến khích các chủ ngành nghề, dịch vụ hiện có mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiến tới thành lập doanh nghiệp tư nhân. Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn vay, tư liệu sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ để các hộ nông nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, lựa chọn hướng làm ăn hiệu quả góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

- Tạo điều điện và khuyến khích các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn theo hướng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tổng hợp, thành lập các Doanh nghiệp-Trang trại, Doanh nghiệp dịch vụ tổng hợp thu mua tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi, chuyển giao KHKT công nghệ nông nghiệp, Doanh nghiệp dịch vụ du lịch sinh thái vùng đầm phá,…



4. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020


  4.1. Định hướng điều chỉnh sử dụng đất
- Đất nông nghiệp cố gắng ổn định ở mức 990-999 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp điều chỉnh giảm 3,5 ha. Trong phạm vi đất nông nghiệp điều chỉnh như sau: 

+ Đất lúa giảm 10 ha do chuyển sang đất nhu cầu sử dụng khác, như vây đến 2020 đất lúa toàn xã là 393,03 ha.

+ Đất màu trồng cây hàng năm giảm 46,3 ha đến 2020 còn 169,05 ha.
+ Đất trang trại (đất nông nghiệp khác) bố trí tăng 52 ha so với năm 2015, đến 2020 đạt  180 ha, chủ yếu là các khu vực đất màu được nhân dân khai thác trồng cây hàng năm vùng rú cát sẽ được quy hoạch thành đất trang trại nhằm tổ chức đầu tư khai thác có hiệu quả hơn.  

   
+ Đất nuôi trồng thủy sản tăng 9,34 ha và đạt 30 ha vào năm 2020 chủ yếu tăng do chuyển đất sản xuất lúa không thuận lợi sang nuôi cá và tận dụng ao hồ những khu vực có điều kiện sang đất nuôi trồng thủy sản.

+ Đất lâm nghiệp giử nguyên diện tích rừng sản xuất 224 ha đến năm 2020, giảm 0,67 ha. 

- Đất phi nông nghiệp bố trí đến 2020 tăng 47,65 ha chủ yếu cho nhu cầu các loại sử dụng như đất chuyên dùng tăng 31,29 ha, chủ yếu cho nhu cầu giao thông, thủy lợi và xây dựng các hạng mục xây dựng cơ bản, đất ở nông thôn tăng 27,55 ha, đất dịch vụ thương mại tăng 12, 62 ha do bố trí mới các điểm kinh doach dịch vụ, các loại đất chuyên dùng khác điều chỉnh quy mô tăng giảm không đáng kể. 

Bố trí dành quỹ đất khoảng 65,00 ha (Hiện là đất mặt nước chuyên dùng và đang được nhân dân tận dụng sản xuất) để hình thành khu bảo tồn thiên nhiên đất rừng ngập nước cửa sông Ô Lâu huyện Quảng Điền (Diện tích này nằm ở loại đất mặt nước chuyên dùng khi dự án hình thành sẽ tổ chức thực hiện).
- Đất bằng chưa  sử dụng giảm 52,77 ha do khai thác vào các mục đích xây dựng hệ thống đường giao thông, kênh mương thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và một vài nhu cầu khác trong quá trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Diện tích còn lại phân bố rải rác và khả năng đưa vào sản xuất nông nghiệp hạn chế (có Phụ lục 1 kèm theo).
4.2. Dự kiến tiến độ sử dụng đất

Về chu chuyển các loại đất cho mục đích sử dụng giai đoạn 2016-2020 như sau:

- Đất lúa đến 2020 giảm 10 ha do chuyển sang cho các mục địch sử dụng khác; trong đó, chuyển 6,5 ha lúa úng trũng, sản xuất bấp bênh khu vực giáp đê gần đập Cửa Lác sang NTTS và chuyển 3,5 ha lúa sang đất ở dân cư ( Điểm DC Lại Hà-Trung Kiên 2 ha, điểm DC khu TT xã 0,5 ha, các điểm DC ở các thôn 1ha).

- Đất cây hàng năm giảm 46,03 ha do chuyển sang đất ở 9,92ha, đất trang trại 39,58 ha, đất kinh doanh dịch vụ 0,62 ha, chuyên dùng 2,5ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản tăng 9,34 ha so với 2015 do chuyển 7,5 ha đất nuôi trồng thủy sản vùng đê Đông Tây Ô lâu sang đất dịch vụ du lịch đồng thời chuyển 6,5 ha lúa úng trũng và khai thác tận dụng 1,84 ha mặt nước chuyên dùng.

- Đất trang trại tăng 52 ha do chuyển từ đất màu sang 39,58 ha, đất chưa sử dụng 12,42 ha.

- Đất lâm nghiệp bố trí ổn định 224 ha, giảm 0,67 ha chuyển sang đất giao thông.

Đất phi nông nghiệp tăng 47,65 ha đến 2020, trong đó:

- Đất ở tăng 27,55 ha chủ yếu chuyển từ đất lúa 3,5 ha, từ đất cây hàng năm 9,92 ha, từ đất nghĩa địa 11,9 ha (khu vực Giang Nam 0,8 ha, khu vực dân cư thôn Trung Kiên Trằm ngang 2,74 ha, điểm dân cư trằm Ngang – Trang trại 3,1 ha, điểm dân cư thôn Lại Hà 5,26 ha) và đất chưa sử dụng 0,23 ha.

- Đất chuyên dùng tăng 31,29 ha chủ yếu đất trụ sở 0,11 ha, đất kinh doanh phí nông nghiệp 12,62 ha ( Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp 12 ha, khu du lịch sinh thái sông Nịu trên cồn đất gần chợ mới 0,62 ha từ đất rừng, đất chưa sử dụng và đất màu).
- Các loại đất chuyên dùng khác gồm đất công cộng như giao thông, thủy lợi, văn hóa, trường học tăng 18,47 ha (có Phụ lục 2 kèm theo).
 5. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng
5.1. Điều chỉnh hệ thống mạng lưới dân cư
5.1.1. Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới dân cư nông thôn
Vị trí các khu dân cư các thôn rất ổn định, nhu cầu mở rộng thêm quỹ đất cho các thôn để phát triển ổn định lâu dài. Đến năm 2020, diện tích đất ở nông thôn trên địa bàn xã bố trí tăng thêm 25,55 ha. Cụ thể : 


( Các điểm  dân cư trong khu trung tâm xã  với tổng diện tích 7,02 ha:


+ Bố trí dọc hai bên TL4B gần trườngTHCS Lê Xuân: diện tích 1,36 ha. 


+ Bố trí dọc tuyến tỉnh lộ 4 B khu vực cạnh trường Tiểu học: diện tích 0,65 ha.


+ Bố trí dọc tuyến tỉnh lộ 4 B cạnh trường Mầm non: diện tích 0,34 ha.


+ Khu dân cư phố chợ cạnh trung tâm văn hóa xã: diện tích 0,85 ha.

+ Khu dân cư khu vực trụ sở cũ của xã – chùa Phong Hà: diện tích 2,82 ha.

+ Khu dân cư khu vực UBND xã– nghĩa trang liệt sỹ: diện tích 1,00 ha. 

( Các điểm dân cư dọc tuyến tỉnh lộ 4B, TL 11C, đường liên xã và mở rộng đất ở cho các thôn, diện tích 18,53 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 11 C đoạn từ khu dân cư Nam Giảng đến điểm quy hoạch tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, diện tích 0,80 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 11 C đoạn từ điểm quy hoạch tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đến xã Quảng Lợi, diện tích 4,56 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư dọc hai bên tuyến đường liên xã đoạn từ khu dân cư thôn Trung Kiều đến nhà văn hóa thôn Trầm Ngang, diện tích 2,74 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư dọc hai bên tuyến đường liên xã đoạn từ khu dân cư thôn Trầm Ngang đến khu quy hoạch trang trại, diện tích 3,10 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư tại thôn Đông Hồ, diện tích 1,12 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư tại thôn Trung Làng, diện tích 0,95 ha.

+ Quy hoạch khu dân cư tại thôn Lai Hà, diện tích 5,26 ha.
- Bố trí quỹ đất khoảng 400m2 để xây dựng nhà văn hóa thôn Đông Hồ tại cơ sở cũ của trưởng tiểu học Quảng Thái.

5.1.2. Quy hoạch khu trung tâm xã

Đây là khu vực quy hoạch bố trí tập trung các hạng mục công trình cho các hoạt động quản lý hành chính, văn hóa thể dục thể thao, trường học, dịch vụ du lịch, trạm y tế kết hợp xen với công viên cây xanh. Diện tích khu trung tâm xã được quy hoạch khoảng 42,80 ha.
  
Về quy hoạch tổng mặt bằng, bố trí 3 khu chức năng như sau:

- Khu vực dân cư mới quy mô 3,87ha: Mỗi lô đất ở khoảng 300-350m2. trong khuôn viên tổ chức nhà chính nhà phụ, sân vườn. Kiến trúc nhà ở tổ chức theo dạng truyền thống, phù hợp với sắc thái, sinh hoạt địa phương.
- Khu vực dân cư cũ: Cải tạo chỉnh trang theo hướng nâng cao nền nhà cải tạo sân vườn, đảm bảo hài hòa giữa các công trình nhà ở cũ và mới xây dựng

- Khu vực các công trình kiến trúc công cộng và hành chính của xã.

Đến 2020 tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở hạ tầng như đường nội bộ, cấp điện cấp nước, san gạt mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo quy hoạch.

 
5.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.2.1. Giao thông
Phấn đấu đến năm 2020 bê tông hóa 80-85% đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra các khu dân cư mới hình thành bãi đỗ xe từ 100-200m2, các điểm dân cư cư tạo điểm tránh xe và bãi đổ theo điều kiện từng thôn xóm.

Nhu cầu bổ sung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông giai đoạn 2016-2020 gồm:

- Dự án Bãi ngang : 5 tuyến với tổng chiều dài 3590 m.

- Các tuyến giao thông khu vực trang trại.

- Chương trình NTM : 3 tuyến với tổng chiều dài  4300m.
- Đường nội thôn: Thôn Tây Hoàng 1720m, thôn Trầm Ngang 1150m, Thôn Lai Hà 2400m, Thôn Trung Làng 800m, thôn Trung Kiều 905m, thôn Đông Hồ 2000m, thôn Nam Giang 410m.

- Đường giao thông nội đồng HTX Tam Giang : 5 tuyến với 3185m, HTX Thống Nhất 3 tuyến với 2800m. 



- Quy hoạch tuyến đường từ thôn Nam Giảng đi trang trại khoảng 01 km.


5.2.2. Cấp nước sạch sinh hoạt

Nhu cầu mở rộng thêm 1 số tuyến ống cấp 2 có đường kính (90 mm HDPE cấp nước cho những điểm dân cư quy hoạch mới. Cấp nước rẻ nhánh cung cấp nước từ từng đường kiệt xóm, lô đất với lưu lượng theo yêu cầu và áp lực cột nước tối thiểu 8m. 
Nghiên cứu cấp nước sinh hoạt cho vùng trang trại rú cát.
5.2.3. Hệ thống thủy lợi

Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi hiện có, đồng thời phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi: Trạm bơm, kênh mương theo hướng kiên cố, đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

- Bê tông hóa hệ thống kênh mương của HTX Thống Nhất gồm 8 tuyến với tổng chiều dài 4555m. Bê tông hóa hệ thống kênh mương của HTX Tam Giang 11 tuyến với 3470m (Danh mục kèm phần phụ lục).

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đê-kè sông Nịu. Phấn đầu đến 2020 tỷ lệ kiên cố hóa hệ thống kênh mương đạt trên 80-90%.

- Xây dựng một số trạm bơm mi ni ở ô Làng và ô Hạ Vịnh của HTX Tam Giang (khoảng 16ha) để chủ động trong việc tiêu úng, phục vụ phát triển sản xuất lúa 02 vụ/ năm.

5.2.4. Hệ thống cấp điện



Đến 2020 trên địa bàn xã xây dựng thêm 6 trạm biến áp phân phối với tổng công suất đặt là 1.130kVA, cải tạo nâng công suất 5 trạm biến áp với tổng công suất 1.390kVA, tổng công suất các trạm BA của xã sẽ có 2520KVA. Đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống điện hạ áp nông thôn và hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất khu vực trang trại rú cát (có Phụ lục 3 kèm theo).
5.3. Quy hoạch phát triển cơ sở  hạ tầng xã hội.

5.3.1. Cơ sở hạ tầng văn hóa

        Đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng văn hóa đã được quy hoạch như khu văn hoá thể thao đa năng tại trung tâm xã gồm Hội trường 300 chổ ngồi, 05 phòng chức năng, phòng tập thể thao, các công trình phụ trợ, trang thiết bị nhà văn hoá xã . Sân bóng đá kết hợp với sân các môn thể thao khác đảm bảo diện tích đất sử dụng trên 15.000 m2.

Nâng cấp cải tạo khuôn viên, cổng, tường rào 07 nhà văn hoá thôn kết hợp quy hoạch khu tập luyện TDTT ở 7 thôn để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân các thôn.

- Mở rộng nhà văn hóa và khu thể thao của các thôn Trằm Ngang, Trung Kiều, Tây Hoàng bảo đảm diện tích theo quy định 2.500m2.

- Bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa của thôn Đông Hồ (Chủ trưởng của huyện, tỉnh trong năm 2015 sẽ tiến hành sáp nhập thôn Đông Hồ và Đông Cao thành 01 thôn Đông Hồ). Vị trí đất bố trí tại cơ sở cũ của Trường Tiểu học Quảng Thái (Cơ sở thôn Đông Cao).

- Quy hoạch khu thể thao thôn tại cơ sở Mầm non Lai Hà (cũ) cạnh nhà văn hóa thôn Lai Hà, diện tích 2.000m2, khu thể thao thôn phía sau nhà văn hóa thôn Trung Làng diện tích 2.000m2; khu thể thao tại sân bóng hiện tại của thôn, gần nhà văn hóa thôn Nam Giảng diện tích 2.000m2.

 
5.3.2. Trường học 


Thực hiện theo quy hoạch chi tiết các điểm trường đã được UBND huyện phê duyệt.

Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, phấn đấu các trường trên địa bàn xã đạt chuẩn theo lộ trình đặt ra.
5.3.3.  Trạm y tế
Tạo điều kiện và phát huy vai trò là Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cần đầu tư bổ sung các trang thiết bị chuyên dùng và tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ y tế của xã trong giai đoạn tới. 

5.3.4. Chợ nông thôn
Duy trì hoạt động của chợ trung tâm xã, cải tạo các hạng mục phụ trợ (nhà xe, khu tự sản tự tiêu, sân đường nội bộ, cây xanh...) để phục vụ tốt hơn hoạt động kinh doanh mua bán của nhân dân.
Chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hướng xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý chợ.

5.3.5. Bưu điện

Nâng cấp cơ sở vật chất như thiết bị , hệ thống truyền dẫn để nâng cao khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin, liên lạc và mọi hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn xã.
5.3.6. Nghĩa trang nghĩa địa

Quy hoạch các khu nghĩa trang tập trung lâu dài cho các thôn, đóng cửa các điểm chôn cất không phù hợp quy hoạch. Xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang, thành lập Ban quản trang, đầu tư quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng nghĩa trang.

5.3.7. Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020:

    
- Nhu cầu vốn đầu tư: (có Phụ lục 4 kèm theo).


- Đề xuất  tiến độ đầu tư: (có Phụ lục 5 kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở Quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện giao trách nhiệm:
1. UBND xã Quảng Thái tổ chức thực hiện, công bố và quản lý xây dựng theo Quy hoạch.

2. Các phòng ban chuyên môn phối hợp hỗ trợ UBND xã lập kế hoạch hàng năm, lập dự án chi tiết, các hoạt động, giải pháp liên quan đến lĩnh vực phụ trách để thực hiện thành công các mục tiêu của Quy hoạch.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên - Môi trường; Chủ tịch UBND xã Quảng Thái; Giám đốc Liên danh Công ty CP VICA-CEEN và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

                               
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;



                                       KT. CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện;



              PHÓ CHỦ TỊCH
- VP: LĐ+CVKT;

- Lưu VT.

                                                                         Trương Duy Hải
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày          tháng 12 năm 2017 

của UBND huyện Quảng Điền)


Phụ lục 1: 
DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

	
	Hạng mục
	Mã
	Quy hoạch đến 2020
	So sánh

QH/HT

	
	
	
	HT 2015
	QH  2020
	

	
	Tổng diện tích tự nhiên (Ha)
	
	1812.61
	1812.61
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	993,95
	999,08
	+5,13

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	748,62
	745,08
	-3,50

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	403,03
	393,03
	-10,0

	1.1.2.
	Đất trồng cây HN khác
	HNK
	215,35
	164,05
	-42,30

	1.1.3
	Đất trồng cỏ chăn nuôi
	
	
	5,00
	+5,00

	1.1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2,24
	3,00
	+0,76

	1.1.5
	Đất N. nghiệp  khác (Trang trại)
	NKN
	128,00
	180,00
	+52,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	224,67
	224,0
	-0,67

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	224,67
	224,00
	-0,67

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	20,66
	30,00
	+9,34

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	762,65
	808,30
	+45,65

	2.1
	Đất ở
	OCT
	116,94
	142,49
	+25,55

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	128,05
	161,34
	+33,29

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	0,90
	1,10
	+0,11

	2.2.2
	Đất XDCT sự nghiệp
	DSN
	6,08
	6,08
	-

	2.2.3
	Đất sản xuất KD phi NN
	CSK
	0,51
	13,13
	+12,62

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	120,56
	139,03
	+18,47

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,35
	0,35
	-

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	7,35
	7,35
	-

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	141,24
	130,04
	-11,20

	2.6
	Đất sông ngòi, khe suối…
	SON
	31,03
	31,03
	-

	2.7
	Đất mặt nước chuyên dùng
	MNC
	337,70
	272,70
	-65

	2.7.1
	Đất trồng rừng ngập nước ( Rừng sinh thái ven Đập cửa Lác)
	
	
	65
	+65

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	56,00
	5,23
	-50,77


Phụ lục 2:
DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2020

	
	Hạng mục
	
	Hiện trạng  2015


	Tiến độ

	
	
	
	
	Đến 2018
	Đến

2020

	
	Tổng diện tích tự nhiên (ha)
	
	1812,61
	1812,61
	1812,61

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	993,95
	997,76
	999,08

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	748,62
	743,76
	745,08

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	403,03
	396,53
	393,03

	1.1.2.
	Đất trồng cây HN khác
	HNK
	215,35
	168,35
	164,05

	1.1.3
	Đất trồng cỏ chăn nuôi
	
	
	5,00
	+5,00

	1.1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2,24
	2,24
	3,00

	1.1.5
	Đất N. nghiệp  khác (Trang trại)
	NKN
	128,00
	176,64
	180,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	224,67
	224,00
	224,0

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	224,67
	224,00
	224,00

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	20,66
	30,00
	30,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	762,65
	776,00
	810,30

	2.1
	Đất ở
	OCT
	116,94
	121,12
	142,49

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	128,05
	146,24
	159,34

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	0,90
	0,90
	1,10

	2.2.2
	Đất XDCT sự Nghiệp
	DSN
	6,08
	6,08
	6,08

	2.2.3
	Đất sản xuất KD phi NN
	CSK
	0,51
	13,13
	13,13

	2.2.4
	Đất có mục đích C cộng
	CCC
	120,56
	126,13
	139,03

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,35
	0,35
	0,35

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	7,35
	7,35
	7,35

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	141,24
	136,21
	130,04

	2.6
	Đất sông ngòi, khe suối…
	SON
	31,03
	31,03
	31,03

	2.7
	Đất mặt nước chuyên dùng
	MNC
	337,70
	272,70
	272,70

	2.7.1
	Đất trồng rừng ngập nước (Rừng sinh thái ven Đập cửa Lác)
	
	
	65
	65

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	56,00
	43,05
	5,23


Phụ lục 3:
CÁC TRẠM BIẾN ÁP XÃ ĐẾN NĂM 2020

	
	Tên trạm
	Vị trí
	Công suất 
(KVA)
	Điện áp

KV



	
	
	
	Đã có

Đến 2015
	Nâng cấp

đến 2020
	

	A
	Hiện trạng
	
	
	
	

	1
	Quảng Thái 1
	Trung Kiều
	250
	320
	22/0,4

	2
	Quảng Thái 2
	Trầm ngang
	250
	
	22/0,4

	3
	Quảng Thái 3
	Đông hồ
	180
	320
	22/0,4

	4
	Quảng Thái 5
	Trung làng
	100
	180
	22/0,4

	5
	Quảng Thái 6
	Tây hoàng
	100
	250
	22/0,4

	6
	B.Lai Hà (Quảng Thái 4)
	Lai Hà
	180
	320
	22/0,4

	7
	B.Tam Giang (ô 773)
	Lai Hà
	100
	
	22/0,4

	8
	B.Tây Hưng
	Đông hồ
	160
	
	22/0,4

	9
	B Bắc Biên
	Trung lang
	160
	
	22/0,4

	B
	Xây mới
	
	
	
	

	1
	TBA Vùng Trang Trại
	Trang Trại Quảng Thái
	
	320
	

	2
	TBA Bơm Bắc Biên
	
	
	100
	

	3
	TBA Bơm Ô Biên
	Trung Làng
	
	180
	

	4
	TBA Ô Thất Tộc
	Ô Thất Tộc-Đường Kênh mới
	
	180
	

	5
	TBA Khu TT Tâm
	TT Xã
	
	250
	

	6
	TBA KDC Chợ Nịu
	Chợ Lựu
	
	100
	

	
	Tổng số
	
	1480
	2520
	


Phụ lục 4:

 CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ 
CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KTXH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
	
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Vốn và nguồn đầu tư

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách
	Đóng góp
	Vốn khác

	
	TỔNG SỐ
	
	
	82.630
	51.400
	22.148
	9.082

	A
	GIAO THÔNG
	
	
	45.722
	32.412
	12.662
	648

	a.
	Giao thông nông thôn
	
	
	19.775
	13.842
	5.745
	188

	1
	Bê tông hoá đường Ô.Cường - Ô.Lâm -Ô.Dục - Ô.Đới - Am cô
	km
	1,5
	2.250
	1.575
	675
	

	2
	Bê tông hoá đường Bến miệu - Ô.Huỵ - B.Huê -Ô.Hưng - Ô.Khoát
	km
	1,5
	2.250
	1.575
	675
	

	3
	Bê tông hoá đường Ô.Kỷ - Họ Hồ - Ô.Chữ
	km
	0,8
	1.200
	840
	360
	

	4
	Đường Trằm Ngang - Trang trại
	km
	2,500
	3.700
	2.590
	1.000
	110

	5
	Đường Nam Giảng- Trang trại
	km
	0,95
	1.425
	997
	350
	78

	6
	Bê tông hoá đường trục thôn Trung Kiên
	km
	0,6
	750
	525
	225
	

	7
	Bê tông hoá đường Cảng họ Hoàng
	km
	0,6
	900
	630
	270
	

	8
	Bê tông hoá đường Truông
	km
	0,8
	1.200
	840
	360
	

	9
	Bê tông hoá đường Cảng họ Lê
	km
	0,8
	1.200
	840
	360
	

	10
	Bê tông hoá đường Kênh Mới
	km
	0,7
	1.050
	735
	315
	

	11
	Bê tông hoá đường Kênh Vịnh giai đoạn 2
	km
	0,75
	1.050
	735
	315
	

	12
	Đường Đức Trọng
	km
	0,85
	1.190
	833
	357
	

	13
	Đường  Kênh mới ( bờ tả)
	km
	1.15
	1.610
	1.127
	483
	

	b
	Đường thôn xóm
	
	
	14.078
	9.851
	4.227
	

	
	Thông Tây Hoàng
	
	
	2.580
	1.806
	774
	

	1
	Đường ông Cường
	km
	0,38
	570
	399
	171
	

	2
	Đường ông Đới
	km
	0,38
	570
	399
	171
	

	3
	Đường ông Don
	km
	0,38
	570
	399
	171
	

	4
	Đường ông Nhơn
	km
	0,38
	570
	399
	171
	

	5
	Đường ông  Dục
	km
	0,20
	300
	210
	90
	

	
	Thôn Đông Hồ
	
	
	2.998
	2.095
	903
	

	6
	Đường ông  Rã
	km
	0,325
	487
	340
	147
	

	7
	Đường ông  Châu
	km
	0,325
	487
	340
	147
	

	8
	Đường ông  Hoài
	km
	0,325
	487
	340
	147
	

	9
	Đường ông  Lý
	km
	0,325
	487
	340
	147
	

	10
	Đường ông Ký
	km
	0,30
	450
	315
	135
	

	11
	Đường ông Hồ
	km
	0,25
	375
	262
	112
	

	12
	Đường ông Phanh
	km
	0,15
	225
	158
	67
	

	
	Thôn Trằm Ngang
	
	
	1.725
	1.207
	518
	

	13
	Đường ông  Cần
	km
	1,15
	1.725
	1.207
	518
	

	
	Thôn Lai Hà
	
	
	3.600
	2.517
	1.083
	

	14
	Đường xóm 5
	km
	0,35
	525
	367
	158
	

	15
	Đường xóm 6
	km
	0,35
	525
	367
	158
	

	16
	Đường xóm 7
	km
	0,35
	525
	367
	158
	

	17
	Đường xóm 8
	km
	0,35
	525
	367
	158
	

	18
	Đường xóm 8-1
	km
	0,20
	300
	210
	90
	

	19
	Đường xóm 8-2
	km
	0,20
	300
	210
	90
	

	
	Thôn Trung Làng
	
	
	1.200
	841
	359
	

	18
	Đường bến cá
	km
	0,30
	450
	315
	135
	

	19
	Đường ông Hương
	km
	0,28
	420
	294
	126
	

	20
	Đường thủy điện 1
	km
	0,11
	165
	116
	49
	

	21
	Đường thủy điện 2
	km
	0,11
	165
	116
	49
	

	
	Thôn Trung Kiều
	km
	
	1.360
	954
	406
	

	22
	Đường bến Miệu
	km
	0,15
	225
	158
	67
	

	23
	Đường ông Lụt
	km
	0,115
	175
	123
	52
	

	24
	Đường bà Huệ
	km
	0,115
	175
	123
	52
	

	25
	Đường ông Yếm
	km
	0,15
	225
	158
	67
	

	26
	Đường ông Khoát
	km
	0,24
	360
	252
	108
	

	27
	Đường ông Huy
	km
	0,135
	200
	140
	60
	

	
	Thôn Nam Giang
	km
	
	615
	431
	184
	

	31
	Đường ông Duy
	km
	0,14
	210
	147
	63
	

	32
	Đường ông Bình
	km
	0,15
	225
	158
	67
	

	33
	Đường ông Khánh
	km
	0,12
	180
	126
	54
	

	c
	Đường nội đồng
	
	
	11.870
	8.719
	2.691
	460

	
	HTX Tam Giang
	
	
	6.370
	4.459
	1.691
	220

	1
	Đường Bến Thánh
	km
	0,38
	760
	532
	228
	

	2
	Đường mương nổi
	km
	1,45
	2.900
	2.030
	760
	110

	2
	Đường cây xăng
	km
	0,185
	370
	259
	111
	

	3
	Đường Thủy lợi
	km
	0,95
	1.900
	1.330
	470
	100

	4
	Đường Trung bướm
	km
	0,22
	440
	308
	132
	

	
	HTX Thống nhất
	
	
	5.500
	4.260
	1.000
	240

	5
	Đường Kênh mới
	km
	0,7
	1.400
	980
	300
	120

	6
	Đường kênh cộ (hai bên)
	km
	2,05
	4.100
	3.280
	700
	120

	B
	THỦY LỢI
	
	
	18.990
	13.293
	5.597
	100

	1
	Xây dựng trạm bơm tưới bằng điện Bến Miệu HTX Thống nhất
	Trạm
	1
	2.000
	1.400
	500
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mương Trung giang
	km
	0,65
	1.300
	910
	390
	

	3
	Mương Hạ Giang
	km
	0,50
	1.000
	700
	300
	

	4
	Mương Ô trích
	km
	0,50
	1.000
	700
	300
	

	5
	Mương Thế Ô
	km
	0,35
	700
	490
	210
	

	6
	Mương kênh vịnh đôi 1
	km
	0,375
	750
	525
	225
	

	7
	Mương kênh vịnh đôi 3
	km
	0,55
	1.100
	770
	330
	

	8
	Mương kênh cộ (2 bên) HTX Tam Giang
	km
	1,83
	3.600
	2.520
	1.080
	

	9
	Mương cảng họ hoàng
	km
	0,62
	1.240
	868
	372
	

	10
	Mương Hoàng trọng
	km
	0,24
	480
	336
	144
	

	11
	Mương Đức Trọng
	km
	0,57
	1.140
	798
	342
	

	12
	Mương Gia quảng đạt 5
	km
	0,13
	260
	182
	78
	

	13
	Mương cây xăng 2
	km
	0,12
	240
	168
	72
	

	14
	Mương cây nêu B
	km
	0,36
	720
	504
	216
	

	15
	Mương Gia quảng đạt 11
	km
	0,28
	560
	392
	168
	

	16
	Mương cây nêu A
	km
	0,25
	500
	350
	150
	

	17
	Mương hói lai hà
	km
	0,21
	420
	294
	126
	

	18
	Mương Phù lễ
	km
	0,62
	1.840
	1.288
	552
	

	19
	Mương cây xăng 1
	km
	0,07
	140
	98
	42
	

	C
	TRƯỜNG HỌC
	
	
	8.580
	4.900
	3.680
	

	1
	Trường Mầm non Quảng Thái
	
	
	2.930
	1.600
	1.330
	

	
	Phòng chức năng
	phòng
	6
	1.500
	1.500
	
	

	
	Khu giáo dục thể chất
	
	
	100
	100
	
	

	
	Phòng bảo vệ, nhà vệ sinh, nhà để xe
	
	
	85
	
	85
	

	
	Tường rào, sân, đường nội bộ
	
	
	410
	
	410
	

	
	Trang thiết bị dạy học
	
	
	835
	
	835
	

	2
	Trường THSC Lê Xuân
	
	
	5.650
	3.300
	2.350
	

	
	Phòng bộ môn và phòng chức năng
	phòng
	8
	3.000
	3.000
	
	

	
	Nhà vệ sinh học sinh
	
	
	300
	300
	
	

	
	Tường rào
	
	
	250
	
	250
	

	
	Giải phóng mặt bằng, san nền
	
	
	1.400
	
	1.400
	

	
	Trang thiết bị dạy học
	
	
	700
	
	700
	

	D
	PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI
	
	
	3.200
	10
	
	3190

	1
	Xây dựng âu thuyền
	cái
	1
	900
	0
	0
	900

	2
	Nâng cấp nhà văn hóa thôn thành 
nhà đa năng
	cái
	
	100
	10
	0
	90

	3
	Xây dung nhà tranh bão
	chà
	2
	2.200
	0
	0
	2200

	E
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	
	
	5.170
	565
	10
	4595

	1
	Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
	trường
	1
	1.000
	100
	0
	900

	2
	Xây dựng phòng học, phòng chức năngtrường THCS lê Xuân
	phòng
	8
	4.000
	400
	0
	3600

	3
	Đào tạo nghề may công nghiệp
	người
	60
	120
	30
	0
	90

	4
	Mở các lớp dạy nghề tạo việc làm cho 
thanh niên phù hợp với doanh nghiệp
	lớp
	2
	50
	35
	10
	5

	F
	ĐẦU TƯ MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM
	
	
	787
	40
	198
	549

	1
	Xây dựng mô hình SX  trồng trọt
	
	
	237
	
	80
	157

	2
	Xây dựng mô hình chăn nuôi
	
	
	310
	
	70
	240

	3
	Xây dựng mô hình nuôi thủy sản
	
	
	240
	40
	48
	152

	G
	CHI PHÍ QUẢN LÝ, TUYÊN TRUYỀN
	
	
	180
	180
	
	


Phụ lục 6:

DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	Ngân sách
	Đóng góp

	
	Tổng số
	
	29.310
	23.785
	5.525

	A
	CSHT Giao thông
	
	17.500
	15.655
	1.845

	a
	Đường trục liên xã
	2,6km
	5.200
	5.200
	-

	1
	Đường Trung Kiều-Trằm ngang-Trang trại
	2,6km
	5.200
	5.200
	

	b
	Đường trục thôn
	4,1km
	8.200
	6.970
	1.230

	1
	Đường Nam Giang-Trang trại
	0,95km
	1.900
	1.615
	285

	2
	Đường Tây Hoàng – Trang trại
	1,5km
	3.000
	2.550
	450

	3
	Đường thôn Lai Hà
	0,4km
	800
	680
	120

	4
	Đường nhà ông Cẩn-nhà ông Nhân (T.ngang)
	0,75km
	1.500
	1.275
	225

	5
	Đường Bến Miệu-Trung Làng
	0,5km
	1.000
	850
	150

	c
	Đường trục chính nội đồng
	4,1km
	4.100
	3.885
	615

	1
	Đường Đức Trọng  TL4B-Đập Cửa Lác
	1,3km
	1.300
	1.105
	195

	2
	Đường cảng họ Lê
	0,5km
	500
	425
	75

	3
	Đường Kênh Vịnh (gd2)
	0,5km
	500
	425
	75

	4
	Đường bờ hữu kênh Cộ
	1,2km
	1.200
	1.020
	180

	5
	Đường Họ Hoàng
	0,6km
	600
	510
	90

	B
	Kênh mương thủy lợi
	3,23km
	3.230
	3.230
	

	
	HTX Thống Nhất
	0,8km
	800
	800
	

	1
	Mương Trung Giang đến Ô 27
	0,8km
	800
	800
	

	
	HTX Tam Giang
	2,43km
	2.430
	2.430
	

	1
	Mương cảng họ Hoàng
	0,62km
	620
	620
	

	2
	Mương Hoàng Trọng
	0,24km
	240
	240
	

	3
	Mương Đức Trọng
	0,57km
	570
	570
	

	4
	Mương đường chợ Sáo
	0,6km
	600
	600
	

	5
	Mương  hói Lai Hà
	0,21km
	210
	210
	

	6
	Mương cây xăng 2
	0,12km
	120
	120
	

	7
	Mương cây xăng 1
	0,07km
	70
	70
	

	C
	CSHT trường học
	
	8.580
	4.900
	3.680

	
	Trường Mầm non Quảng Thái
	
	2.930
	1.600
	1.330

	1
	Phòng chức năng
	6 phòng
	1.500
	1.500
	

	2
	Khu giáo dục thể chất
	
	100
	100
	

	3
	Phòng bảo vệ, nhà vệ sinh, nhà để xe
	
	85
	
	85

	4
	Tường rào, sân, đường nội bộ
	
	410
	
	410

	5
	Trang thiết bị dạy học
	
	835
	
	835

	
	Trường THSC Lê Xuân
	
	5.650
	3.300
	2.350

	1
	Phòng bộ môn và phòng chức năng
	8 phòng
	3.000
	3.000
	

	2
	Nhà vệ sinh học sinh
	
	300
	300
	

	3
	Tường rào
	
	250
	
	250

	4
	Giải phóng mặt bằng, san nền
	
	1.400
	
	1.400

	5
	Trang thiết bị dạy học
	
	700
	
	700
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